
UBND HUYỆN PHÙ CÁT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

     TRUNG TÂM Y TẾ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     Số: 18/QĐ-TTYT                      Phù Cát, ngày  20  tháng  01 năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư, 

hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro thuộc Kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu Dự toán mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ, hóa chất  

y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám chữa bệnh  

và dự phòng của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 2025-2026 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ 

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; 

 Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ quy 

định về quản lý trang thiết bị Y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 

của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/ 8/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin 

về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia; 

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo 

đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động 

đấu thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 12/07/2024 của HĐND 

tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 20/01/2025 của UBND huyện 

Phù Cát ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm y tế huyện Phù Cát; 

 Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-TTYT ngày 17/10/2024 của Giám đốc 

Trung tâm Y tế huyện Phù Cát về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự 

toán mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn 

đoán in vitro phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát năm 2025-2026; 
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Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-TTYT ngày 23/10/2024 Giám đốc Trung 

tâm Y tế huyện Phù Cát về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu 

số 2: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro 

thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng 

cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám chữa 

bệnh và dự phòng củ năm 2025-2026; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá số 02/BC-TCG ngày 20/12/2024 của Tổ chuyên 

gia đánh giá E-HSDT Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm và 

sinh phẩm chẩn đoán in vitro thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua 

sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro 

phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng củ năm 2025-2026; 

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 04/TTr-TCG ngày 

06/01/2025 và Báo cáo của Tổ thẩm định số 05/BC-TTĐ  ngày 10/01/2025 về 

việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư, hóa 

chất xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu Dự toán mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm 

chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng củ năm 2025-

2026 và các tài liệu liên quan; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế toán và Trưởng khoa 

Dược – Vật tư, thiết bị y tế Trung tâm Y tế huyện Phù Cát. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư, 

hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro thuộc Kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu Dự toán mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ, hóa chất y tế và sinh 

phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng củ năm 

2025-2026, bao gồm: 

 1.Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ, hóa chất 

y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự 

phòng của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 2025-2026. 

 2.Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm và 

sinh phẩm chẩn đoán in vitro. 

3. Tên đơn vị trúng thầu và giá trúng thầu: 

ST

T 

Mã 

định 

danh 

Tên nhà thầu Địa chỉ Giá trúng thầu 

1 
vn4101

134695 

Công ty TNHH Kiến 

Tạo 

41 Xuân Thủy - TP 

Quy Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

1.915.700.276 đồng (Bằng chữ: 

Một tỷ, chín trăm mười lăm triệu, 

bảy trăm nghìn, hai trăm bảy sáu 

đồng). Gồm 74 mặt hàng (Phụ lục 

1 đính kèm) 

2 
vn0312

862086 

Công ty TNHH 

Thiết bị Khoa học 

Kỹ thuật Quang Phát 

31/63/14 đường số 3, 

Phường BÌnh Hưng 

Hòa A, Quận Bình Tân, 

Tp.HCM 

567.600.000 đồng (Bằng chữ: 

Năm trăm sáu bảy triệu, sáu trăm 

nghìn đồng). Gồm 04 mặt hàng 

(Phụ lục 2 đính kèm) 
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3 
vn0110

037404 

Công ty TNHH 

MEDICAL TD 

Số nhà 18, Đường Tố 

Hữu, Phường Nhân 

Chính, Quận Thanh 

Xuân, Thành phố Hà 

Nội 

216.400.000 đồng (Bằng chữ: 

Hai trăm mười sáu triệu, bốn 

trăm nghìn đồng). Gồm 03 mặt 

hàng (Phụ lục 3 đính kèm) 

4 
vn0305

398057 

Công ty TNHH 

LAVICOM 

20 Đường 7, Khu nhà ở 

Đông Nam, Khu phố 5, 

Phường Hiệp Bình 

Phước, TP Thủ Đức, TP 

Hồ Chí Minh 

64.370.400 đồng (Bằng chữ: Sáu 

mươi bốn triệu, ba trăm bảy mươi 

nghìn, bốn trăm đồng). Gồm 03 

mặt hàng (Phụ lục 4 đính kèm) 

5 
vn0311

733313 

Công ty TNHH 

Trang thiết bị Y tế 

TRẦN DANH 

Số 14 đường số 7, KĐT 

mới Him Lam, p. Tân 

Hưng, Q 7, Tp. HCM 

79.595.976 đồng (Bằng chữ: Bảy 

mươi chín triệu, năm trăm chín 

mươi lăm nghìn, chín trăm bảy 

sáu đồng). Gồm 02 mặt hàng (Phụ 

lục 5 đính kèm) 

6 
vn4100

867273 

Công ty TNHH 

Trang thiết bị Y tế 

Vật tư Khoa học kỹ 

thuật Linh Anh 

484B, Bạch Đằng, Quy 

Nhơn, Bình Định 

142.123.440 đồng (Bằng chữ: 

Một trăm bốn mươi hai triệu, một 

trăm hai mươi ba nghìn, bốn trăm 

bốn mươi đồng). Gồm 11 mặt 

hàng (Phụ lục 6 đính kèm) 

7 
vn4100

259564 

Công ty Cổ phần 

Dược - Trang thiết bị 

Y tế Bình Định 

(BIDIPHAR) 

498 Nguyễn Thái Học, 

phường Quang Trung, 

thành phố Qui Nhơn, 

tỉnh Bình Định. 

27.630.000 đồng (Bằng chữ: Hai 

mươi bảy triệu, sáu trăm ba mươi 

nghìn đồng). Gồm 03 mặt hàng 

(Phụ lục 7 đính kèm) 

8 
vn4400

979355 

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế Hoàng 

Lâm 

Số 220 Nguyễn Công 

Trứ, Phường 4, TP Tuy 

Hòa, Tỉnh Phú Yên 

175.429.800 đồng (Bằng chữ: 

Một trăm bảy lăm triệu, bốn trăm 

hai mươi chín nghìn, tám trăm 

đồng). Gồm 03 mặt hàng (Phụ lục 

8 đính kèm) 

9 
vn0400

459581 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Tường 

Khuê 

33 Lê Lai, P. Thạch 

Thang, Q. Hải Châu, 

TP Đà Nẵng 

13.981.800 đồng (Bằng chữ: 

Mười ba triệu, chín trăm tám mốt 

nghìn, tám trăm đồng). Gồm 02 

mặt hàng (Phụ lục 9 đính kèm) 

 

Tổng cộng: Cung ứng 105 mặt hàng, với tổng giá trị: 3.202.831.692 đồng 

Bằng chữ: Ba tỷ hai trăm lẻ hai triệu tám trăm ba mốt nghìn sáu trăm 

chín hai đồng). 

4. Nguồn vốn: Bao gồm nguồn quỹ Bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát. 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói theo từng phần/lô (mỗi phần/ lô là 

một mặt hàng của gói thầu). 

Điều 2. Giao cho phòng Tài chính Kế toán, Khoa Dược – Vật tư, thiết bị y 

tế căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức 

thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản 

hướng dẫn hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Tài chính 
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- Kế toán, Trưởng khoa Dược - Vật tư, thiết bị y tế, các nhà thầu trúng thầu và 

các khoa phòng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./.      

                                                            

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- UBND huyện Phù Cát (Báo cáo); 

- Sở Y tế (Báo cáo); 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Kho bạc Nhà nước huyện Phù Cát; 

- BHXH tỉnh/huyện Phù Cát; 

- Trang TTĐT TTYT Phù Cát; 

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

- Lưu: VT.                                                              

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Trần Thúc Khả 

 



Phụ lục 1

STT

Mã 

phần 

(lô)

Tên hàng 

hoá 

Tên thương 

mại

Đơn 

vị 

tính

Nhà sản 

xuất - Nước 

sản xuất

Hãng chủ 

sở hữu 

(nếu có)

Yêu cầu kỹ thuật, đóng gói 
Số lưu 

hành/GPNK

Tiêu 

chuẩn 

của nhà 

sản xuất

Quy 

cách 

đóng gói

 Số 

lượng 

Đơn giá có 

VAT (VND)

Thành tiền 

(VND)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
PP2400

358669

Hóa chất 

định lượng 

ALBUMIN

Hóa chất 

định lượng 

ALBUMIN

Lọ

Erba Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Erba 

Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Lọ 44 ml.  Thành phần:

Bromocresol green 0,21 

mmol/lSuccinate Buffer 100 

mmol/l Sodium Azide 0,5 g/l. 

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

230001444/P

CBB-HN

ISO 

13485:20

16

10 Lọ/ 

Hộp
      120          50.000           6.000.000 

2
PP2400

358670

Hóa chất 

định lượng 

ALPHA 

AMYLASE

Hóa chất 

định lượng 

ALPHA 

AMYLASE

Lọ

Erba Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Erba 

Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Lọ 22 ml. Thành phần:

MES buffer 50 mmol/l

Calcium Chloride 3,81 mmol/l

Sodium Chloride 300 mmol/l

Potassium Thiocyanate 450 

mmol/l Sodium Azide 13,85 

mmol/l CNPG 0,91 mmol/l.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

230001444/P

CBB-HN

ISO 

13485:20

16

5 Lọ/ 

Hộp
        20        260.000           5.200.000 

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm vật tư 

y tế, công cụ, dụng cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Trung tâm Y tế huyện 

Phù Cát năm 2025-2026

Tên nhà thầu: Công ty TNHH Kiến Tạo

Địa chỉ: 41 Xuân Thủy - TP Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định  Điện thoại: 0256.502.116  ;  Email: kita190810@gmail.com

(Kèm theo  Quyết định số  18/QĐ-TTYT ngày 20/01/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3
PP2400

358671

Hóa chất 

định lượng 

ALT/GPT

Hóa chất 

định lượng 

ALT/GPT

Bộ

Erba Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Erba 

Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Bộ gồm: R1(1 lọ x 44ml); R2(1 

lọ x 11ml).

Thành phần:

R1

Tris Buffer (pH 7,5) 137,5 

mmol/l

L-Alanine 709 mmol/l

LDH (microbial) ≥ 2000 U/l

R2

CAPSO 20 mmol/l

2-oxoglutarate 85 mmol/l

NADH 1,05 mmol

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

230001444/P

CBB-HN

ISO 

13485:20

16

6 Bộ/ 

Hộp
        72        115.000           8.280.000 

4
PP2400

358672

Hóa chất 

định lượng 

AST/GOT

Hóa chất 

định lượng 

AST/GOT

Bộ

Erba Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Erba 

Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Bộ gồm: R1(1 lọ x 44ml); R2(1 

lọ x 11ml)

Thành phần:

R1

Tris buffer (pH 7,8) 110 mmol/l

L-aspartic acid 340 mmol/l

LDH ≥ 4000 U/l

MDH ≥ 750 U/l

R2

CAPSO 20 mmol/l

2-oxoglutarate 85 mmol/l

NADH 1,05 mmol/l

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

230001444/P

CBB-HN

ISO 

13485:20

16

6 Bộ/ 

Hộp
        72        115.000           8.280.000 

5
PP2400

358673

Hóa chất 

định lượng 

Gamma 

Glutamyl 

Transferase 

(GGT)

Hóa chất 

định lượng 

Gamma 

Glutamyl 

Transferase 

(GGT)

Bộ

Erba Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Erba 

Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

* Bộ gồm: R1: 01 lọ 44ml, R2: 

01 lọ 11ml. 

* Thành phần:

+ Dung dịch R1 TR1 Tris buffer 

(pH 8.25)   125 mmol/ l Glycyl 

Glycine   125 mmol/l 

+ Dung dịch R2 L-γ-Glutamyl-3-

carboxy-4-nitroanilide  20 

mmol/l.

230001444/P

CBB-HN

ISO 

13485:20

16

2 Bộ/ 

Hộp
          8        470.000           3.760.000 

6
PP2400

358674

Hóa chất 

định lượng 

Bilirubin 

trực tiếp

Hóa chất 

định lượng 

Bilirubin 

trực tiếp

Bộ

Erba Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Erba 

Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Bộ gồm: R1(2 lọ x 44ml), R2(1 

lọ x 22ml)

Thành phần: 

R1: Sulphanilic Acid 28,87 

mmol/l HCl 23 mmol/l 

R2: Sodium Nitrite 2,9 mmol/l

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

230001444/P

CBB-HN

ISO 

13485:20

16

6 Bộ/ 

Hộp
          6        110.000              660.000 

2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7
PP2400

358675

Hóa chất 

định lượng 

Bilirubin 

toàn phần

Hóa chất 

định lượng 

Bilirubin 

toàn phần

Bộ

Erba Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Erba 

Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Bộ gồm: R1(2 lọ x 44ml); R2(1 

lọ x 22ml)

Thành phần:

R1: Sulphanilic Acid 28,87 

mmol/l HCl 58,8 mmol/l 

Cetrimide 68.6 mmol/l

R2: Sodium Nitrite 2,90 mmol/l

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

230001444/P

CBB-HN

ISO 

13485:20

16

6 Bộ/ 

Hộp
          6        110.000              660.000 

8
PP2400

358676

Hóa chất 

định lượng 

CALCIUM

Hóa chất 

định lượng 

CALCIUM

Lọ

Erba Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Erba 

Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Lọ: 12 ml.

Thành phần: R1

Arsenazo III 0.10 mmol/l

Phosphate buffer (pH 7,8 ± 0,1) 

50 mmol/l. Sản phẩm đạt tiêu 

chuẩn ISO

230001444/P

CBB-HN

ISO 

13485:20

16

10 Lọ/ 

Hộp
        40          49.500           1.980.000 

9
PP2400

358677

Hóa chất 

định lượng 

CHOLESTE

ROL

Hóa chất 

định lượng 

CHOLESTE

ROL

Lọ

Erba Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Erba 

Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Lọ: 44ml

Thành phần:

Good‘s Buffer 50 mmol/l

Phenol 5 mmol/l

4-aminoantipyrine 0,3 mmol/l

Cholesterol esterase ≥ 200 U/l

Cholesterol oxidase ≥ 50 U/l

Peroxidase ≥ 3 Ku

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

230001444/P

CBB-HN

ISO 

13485:20

16

10 Lọ/ 

Hộp
      100        110.000         11.000.000 

10
PP2400

358678

Hóa chất 

định lượng 

CREATININ

E

Hóa chất 

định lượng 

CREATININ

E

Bộ

Erba Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Erba 

Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Bộ gồm: 

R1(1 lọ x 44 ml); R2(1 lọ x 

11ml)

Thành phần:

R1: Sodium Hydroxide 240 

mmol/l

R2: Picric Acid 26 mmol/l.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

230001444/P

CBB-HN

ISO 

13485:20

16

5 Bộ/ 

Hộp
      100          78.000           7.800.000 

3
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11
PP2400

358679

Hóa chất 

định lượng 

CREATININ

E KINASE

Hóa chất 

định lượng 

CREATININ

E KINASE

Bộ

Erba Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Erba 

Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Bộ gồm: R1(1 lọ x 44 ml); R2(1 

lọ x 11 ml). Thành phần: 

R1:

Imidazole buffer, pH 6,1;  125 

mmol/l

Glucose 25 mmol/l

Magnesium acetate 12,5 mmol/l

EDTA 2 mmol/l

N-acetylcysteine 25 mmol/l

NADP 2,4 mmol/l

Hexokinase > 6,8 U/ml;

R2:

ADP 15,2 mmol/l

D-glukoso-6-phosphate-

dehydrogenase > 8,8 U/ml

Creatine phosphate 250 mmol/l

AMP 25 mmol/l

Diadenosine pentaphosphate 

103 μmol/l. Sản phẩm đạt tiêu 

chuẩn ISO

230001444/P

CBB-HN

ISO 

13485:20

16

2 Bộ/ 

Hộp
        20        690.000         13.800.000 

12
PP2400

358680

Hóa chất 

kiểm chứng 

mức trung 

bình

Hóa chất 

kiểm chứng 

mức trung 

bình

Bộ

Erba Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Erba 

Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Bộ gồm: (04 lọ x 5 ml).

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

230001444/P

CBB-HN

ISO 

13485:20

16

1 Bộ/ 

Hộp
        12     1.150.000         13.800.000 

13
PP2400

358681

Hóa chất 

kiểm chứng 

mức bệnh lý

Hóa chất 

kiểm chứng 

mức bệnh lý

Bộ

Erba Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Erba 

Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Bộ gồm: (04 lọ x 5 ml).

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

230001444/P

CBB-HN

ISO 

13485:20

16

1 Bộ/ 

Hộp
        12     1.150.000         13.800.000 

14
PP2400

358682

Hóa chất 

định lượng 

GLUCOSE

Hóa chất 

định lượng 

GLUCOSE

Lọ

Erba Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Erba 

Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Lọ: 44 mL.

Thành phần:

Phosphate buffer 250 mmol/l

Glucose oxidase >25 U/ml

Peroxidase >2 U/ml

Phenol 5 mmol/l

4-aminoantipyrine 0,5 mmol/l.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

230001444/P

CBB-HN

ISO 

13485:20

16

10 Lọ/ 

Hộp
      240          74.000         17.760.000 

4
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15
PP2400

358683

Hóa chất 

định lượng 

HbA1c

Hóa chất 

định lượng 

HbA1c

Bộ

Erba Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Erba 

Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

* Bộ gồm : R1: 2 x 21ml, R2: 2 

x 8ml, R3: 3 x50ml.

* Thành phần:

R1: Latex 0.1%

R2: Anti-HbA1c Cross linked 

anti-human

hemoglobin HbA1c mouse 

monoclonal

antibody NaCl 2%

R3: Hemolysing solution

230001004/P

CBB-HN

ISO 

13485:20

16

1 Bộ/ 

Hộp
        20     7.020.000       140.400.000 

16
PP2400

358684

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

HBA1c

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

HBA1c

Lọ

Erba Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Erba 

Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Chuẩn thông số xét nghiệm 

HBA1C

Lọ: 0,5 ml.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

230001004/P

CBB-HN

ISO 

13485:20

16

5 Lọ/ 

Hộp
          8        650.000           5.200.000 

17
PP2400

358685

Hóa chất 

kiểm chứng 

HbA1c

Hóa chất 

kiểm chứng 

HbA1c

Lọ

Erba Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Erba 

Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Chất kiểm tra giá trị HBA1C 

mức cao

Lọ: 0.5 ml.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

230001004/P

CBB-HN

ISO 

13485:20

16

4 Lọ/ 

Hộp
          8        700.000           5.600.000 

5
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18
PP2400

358686

Hóa chất 

định lượng 

HDL trực tiếp

Hóa chất 

định lượng 

HDL trực 

tiếp

Bộ

Erba Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Erba 

Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Bộ gồm: R1(01 lọ x 30 ml); 

R2(01 lọ x 10ml). Thành phần: 

R1:

MES buffer (pH 6,5) 6,5 mmol/l

TODB N, N-Bis(4-sulfobutyl)-3-

methylaniline 3 mmol/l

Polyvinyl sulfonic acid 50 mg/l

Polyethylene-glycol-methyl 

ester 30 ml/l

MgCl2 2 mmol/l;

R2:

MES buffer (pH 6,5) 50 mmol/l

Cholesterol esterase 5 kU/l

Cholesterol oxidase 20 kU/l

Peroxidase 5 kU/l

4-aminoantipyrine 0,9 g/l

Detergent 0,5 %

R3 CAL

HDL/LDL Calibrator 

concentration: see bottle label. 

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

230001444/P

CBB-HN

ISO 

13485:20

16

4 Bộ/ 

Hộp
        48        900.000         43.200.000 

19
PP2400

358687

Hóa chất 

định lượng 

Protein toàn 

phần

Hóa chất 

định lượng 

Protein toàn 

phần

Lọ

Erba Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Erba 

Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Lọ: 44ml 

Thành phần Copper II Sulphate 

12 mmol/l

Potassium Sodium Tartrate 31,9 

mmol/l

Potassium Iodide 30,1 mmol/l

Sodium Hydroxide 0,6mol/l.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

230001444/P

CBB-HN

ISO 

13485:20

16

10 Lọ/ 

Hộp
        40          65.000           2.600.000 

6
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20
PP2400

358689

Hóa chất 

định lượng 

UREA

Hóa chất 

định lượng 

UREA

Bộ

Erba Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Erba 

Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Bộ gồm: R1(01 lọ x44 ml); 

R2(01 lọ x11ml)

Thành phần:

R1

Tris Buffer 100 mmol/l

a-Ketoglutarate 5,49 mmol/l

Urease (Jack Bean) ≥10 KU/l

GLDH (Microorganism) ≥ 2,5 

KU/l;

R2

NADH 1.66 mmol/l. Sản phẩm 

đạt tiêu chuẩn ISO

230001444/P

CBB-HN

ISO 

13485:20

16

5 Bộ/ 

Hộp
        30        135.000           4.050.000 

21
PP2400

358690

Hóa chất 

định lượng 

URIC ACID

Hóa chất 

định lượng 

URIC ACID

Lọ

Erba Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Erba 

Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Lọ: 44 ml

Thành phần:

Pipes Buffer (pH 7) 50 mmol/l;

TOOS 0.48 mmol/l;

Uricase 200 U/l;

Peroxidase 5000 U/l

4-Aminoantipyrine 1.5 mmol/l.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

230001444/P

CBB-HN

ISO 

13485:20

16

10 Lọ/ 

Hộp
        40        135.000           5.400.000 

22
PP2400

358691

Hóa chất rửa 

máy tự động

Hóa chất 

rửa máy tự 

động

Bộ

Erba Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Erba 

Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Hóa chất rửa máy xét nghiệm 

sinh hóa định kỳ.

Bộ gồm: R1(AC): 01 lọ x44 ml, 

R2(AL): 01 lọ x 44 ml. Sản 

phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

220001880/P

CBA-HN

ISO 

13485:20

16

5 Bộ/ 

Hộp
        20        310.000           6.200.000 

23
PP2400

358692

Hóa chất 

hiệu chuẩn

Hóa chất 

hiệu chuẩn
Lọ

Erba Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Erba 

Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Chuẩn các thông số xét nghiệm 

sinh hóa thường quy.

Lọ: 3 ml. 

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

230001444/P

CBB-HN

ISO 

13485:20

16

4 Lọ/ 

Hộp
        16        410.000           6.560.000 

24
PP2400

358693

Hóa chất rửa 

máy thường 

xuyên

Hóa chất 

rửa máy 

thường xuyên

Lọ

Erba Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Erba 

Lachema 

S.R.O./Cộng 

hoà Séc

Hóa chất rửa  máy xét nghiệm 

sinh hóa thường xuyên.

Lọ: 100 ml.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

220001880/P

CBA-HN

ISO 

13485:20

16

4 Lọ/ 

Hộp
      120        237.000         28.440.000 

7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

25
PP2400

358702

Hóa chất 

dùng cho 

máy xét 

nghiệm điện 

giải đồ

Hóa chất 

dùng cho 

máy xét 

nghiệm điện 

giải đồ

Bộ

Caretium 

Medical 

Instruments 

Co.,Ltd/Trung 

Quốc

Caretium 

Medical 

Instruments 

Co.,Ltd/Trun

g Quốc

Hóa chất chạy máy điện giải 5 

thông số (Na/K/Cl/Ca/pH). 

Thành phần: Standard A 650ml 

(Na: 140 mmol/l, K: 4,0 mmol/l, 

Cl: 100 mmol/l, Ca: 1,0 mmol/l) 

Standard B 350ml (Na: 110 

mmol/l, K: 8,0 mmol/l, Cl: 70 

mmol/l, Ca: 2,0 mmol/l). Đạt 

tiêu chuẩn ISO

230001787/P

CBB-HN

ISO 

13485:20

16

1 Bộ/ 

Hộp
        24     6.500.000       156.000.000 

26
PP2400

358708

Dung dịch 

rửa thường 

xuyên

Dung dịch 

rửa thường 

xuyên

Lít
Diagon 

Ltd/Hungary

Diagon 

Ltd/Hungary

*  Can 5 lít. Thành phần: 

Sodium Choloride < 0.9 %, 

Detergent < 1.1%, Buffer  < 

0.3%, 

Stabiliser < 0.3 %, Dye < 

0.0001 %. 

220002404/P

CBA-HCM

ISO 

13485, 

CE

5 Lít/ 

Thùng
      200        250.000         50.000.000 

27
PP2400

358709

Dung dịch 

rửa định kỳ

Dung dịch 

rửa định kỳ
Lít

Diagon 

Ltd/Hungary

Diagon 

Ltd/Hungary

Thành phần: Sodium 

hypochlorite <0.6%, Sodium 

hydroxide <1.0%, Detergent 

<1.0%. Can 5 lít

220002404/P

CBA-HCM

ISO 

13485, 

CE

5 Lít/ 

Thùng
        80        350.000         28.000.000 

28
PP2400

358710

Dung dịch ly 

giải/phá 

hồng cầu

Dung dịch ly 

giải/phá 

hồng cầu

Chai
Diagon 

Ltd/Hungary

Diagon 

Ltd/Hungary

 Chai 1000ml, Thành phần: chất 

hoạt động mang điện tích 

dương. Hóa chất ly giải không 

chứa xyanua dùng để đo nồng 

độ Hemoglobin bằng cách giải 

phóng hemoglobin từ hồng cầu. 

220003765/P

CBB-HCM

ISO 

13485, 

CE

1 Chai/ 

Hộp
      100     2.600.000       260.000.000 

29
PP2400

358711

Dung dịch 

pha loãng

Dung dịch 

pha loãng
Lít

Diagon 

Ltd/Hungary

Diagon 

Ltd/Hungary

* Thành phần: Sodium Chloride 

< 0.9%; Sodium Sulphate < 

1.2%; Buffer  < 1.1%; Stabiliser 

0.01%. - Aqua demineral - ad 

100%. Thùng 20 lít

220002404/P

CBA-HCM

ISO 

13485, 

CE

20 Lít/ 

Thùng
   3.600          69.000       248.400.000 

8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

30
PP2400

358715

Hóa chất 

kiểm chứng 

cho máy 

huyết học 

mức trung 

bình

Hóa chất 

kiểm chứng 

cho máy 

huyết học 

mức trung 

bình

Lọ
Diagon 

Ltd/Hungary

Diagon 

Ltd/Hungary

Thành phần:

Hồng cầu của người và động vật 

có vú, bạch cầu mô phỏng và 

tiểu cầu mô phỏng, chất lỏng 

giống huyết tương với chất bảo 

quản.

Lọ ≥ 2,5ml

220003652/P

CBB-HCM

ISO 

13485, 

CE

1 Lọ/ 

Hộp
          4     1.330.000           5.320.000 

31
PP2400

358719

Hóa chất 

định lượng 

TSH tuyến 

giáp

Hóa chất 

định lượng 

TSH tuyến 

giáp

Test
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất xét nghiệm định lượng 

TSH ( 3rd Generation)

gồm khay và cốc thử, cốc thử 

nhựa chứa các hạt từ tính được 

làm đông khô, bọc bởi kháng 

thể đơn dòng của chuột kháng 

TSH và 50 µL kháng thể đơn 

dòng của chuột kháng TSH 

được kết hợp với phosphatase 

kiềm của bò, chất bảo quản natri 

azide

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

100 

Test/ 

Hộp

   1.000          40.400         40.400.000 

32
PP2400

358720

Hóa chất 

định lượng 

IFT3 tuyến 

giáp

Hóa chất 

định lượng 

IFT3 tuyến 

giáp

Test
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất xét nghiệm định lượng 

iFT3

gồm khay và cốc thử, cốc thử 

nhựa chứa các hạt từ tính được 

làm đông khô, bọc bởi kháng 

thể đơn dòng của thỏ kháng T3 

và 50 µL T3 được kết hợp với 

phosphatase kiềm của bò, chất 

bảo quản natri azide

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

100 

Test/ 

Hộp

   1.000          31.900         31.900.000 

33
PP2400

358721

Hóa chất 

định lượng 

FT4 tuyến 

giáp

Hóa chất 

định lượng 

FT4 tuyến 

giáp

Test
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất xét nghiệm định lượng 

Free T4

gồm khay và cốc thử, cốc thử 

nhựa chứa các hạt từ tính được 

làm đông khô, bọc bởi kháng 

thể đa dòng của thỏ kháng T4 và 

140 µL thyrozine (T4) được kết 

hợp với phosphatase kiềm của 

bò, chất bảo quản natri azide

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

100 

Test/ 

Hộp

   1.000          31.900         31.900.000 

9
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34
PP2400

358722

Hóa chất 

định lượng 

HBsAg trong 

chẩn đoán 

viêm gan B

Hóa chất 

định lượng 

HBsAg 

trong chẩn 

đoán viêm 

gan B

Test
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất xét nghiệm định tính 

kháng nguyên kháng virus viêm 

gan B bề mặt gồm khay và cốc 

thử

Cốc nhựa chứa các hạt từ tính 

đông khô gắn với kháng thể đơn 

dòng của chuột kháng HBs và 

kết hợp với kháng thể đơn dòng 

kháng HBs được tổng hợp với 

alkaline phosphatase của bò, 

chất bảo quản natri azide

GPNK: 

12538NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

100 

Test/ 

Hộp

      200          45.236           9.047.200 

35
PP2400

358723

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

TSH(3G) 

tuyến giáp

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

TSH(3G) 

tuyến giáp

Bộ
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Chất hiệu chuẩn xét nghiệm 

TSH, Bộ 6 lọ x 1ml gồm Huyết 

thanh người 1 lọ không chứa 

nồng độ có thể phát hiện của 

TSH cà 5 lọ chứa nồng độ được 

chỉ định của TSH 3rd-Gen(mô 

tả trên mỗi lọ), chất bảo quản 

natri azide.

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

2 Bộ/ 

Hộp
          2     1.228.500           2.457.000 

36
PP2400

358724

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

IFT3 tuyến 

giáp

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

IFT3 tuyến 

giáp

Bộ
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét 

nghiệm định lượng IFT3,  Bộ 6 

lọ x 1ml gồm Huyết thanh người 

1 lọ không chứa nồng độ có thể 

phát hiện của FT3 và 5 lọ chứa 

nồng độ được chỉ định của FT3 

(mô tả trên mỗi lọ), chất bảo 

quản natri azide

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

2 Bộ/ 

Hộp
          2     1.228.500           2.457.000 

37
PP2400

358725

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

FT4 tuyến 

giáp

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

FT4 tuyến 

giáp

Bộ
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét 

nghiệm định lượng FT4,  Bộ 6 

lọ x 1ml gồm Huyết thanh người 

1 lọ không chứa nồng độ có thể 

phát hiện của FT4 và 5 lọ chứa 

nồng độ được chỉ định của FT4 

(mô tả trên mỗi lọ), chất bảo 

quản natri azide.

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

2 Bộ/ 

Hộp
          2     1.228.500           2.457.000 

10
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38
PP2400

358726

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

HBsAg

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

HBsAg

Bộ
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét 

nghiệm HBsAg, Bộ 2 lọ x 1ml 

gồm 1 lọ Huyết thanh của người 

chứa nồng độ không xác định và 

1 lọ chứa nồng độ xác định 

được của HBsAg với chất bảo 

quản sodium azide

GPNK: 

12538NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

2 Bộ/ 

Hộp
          2     1.056.081           2.112.162 

39
PP2400

358727
Hóa chất rửa Hóa chất rửa Lọ

TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất rửa, gồm dung dịch 

đệm với chất tẩy và chất kìm 

hãm vi khuẩn

Lọ 100mL

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

4 Lọ/ 

Hộp
        32        371.700         11.894.400 

40
PP2400

358728

Hóa chất pha 

loãng

Hóa chất 

pha loãng
Lọ

TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất pha loãng  gồm dung 

dịch đệm với chất tẩy.

Lọ 100ml

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

4 Lọ/ 

Hộp
        16        371.700           5.947.200 

41
PP2400

358729
Hóa chất nền Hóa chất nền  Bộ

TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Dung dịch ngưng kết phản ứng 

cơ chất. Bộ gồm:

1 lọ: hóa chất nền   4-

methylumbelliferyl photphat, 

chất ổn định, chất bảo quản 

natri azide (đông khô).

1 lọ x 100 mL: hóa chất nền 

Reconstituent II, chất đệm chứa 

chất bảo quản natri azide (dạng 

lỏng).

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

2 Bộ/ 

Hộp
        48     1.900.500         91.224.000 

42
PP2400

358730

Hóa chất 

kiểm chứng 

mức 2

Hóa chất 

kiểm chứng 

mức 2

Lọ
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất kiểm tra mức 2  (đông 

khô)

Lọ 5ml

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

3 Lọ/ 

Hộp
        12        955.500         11.466.000 

43
PP2400

358731

Hóa chất 

kiểm chứng 

mức 1

Hóa chất 

kiểm chứng 

mức 1

Lọ
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất kiểm tra mức 1 (đông 

khô)

Lọ 5mL

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

3 Lọ/ 

Hộp
        12        955.500         11.466.000 

44
PP2400

358732

Cốc đựng 

hóa chất

Cốc đựng 

hóa chất
Cái

TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

 Cốc đựng hóa chất, Hộp 10 vỉ x 

20 cái 

GPNK: 

12538NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

200 Cái/ 

Hộp
      800          13.388         10.710.400 

11
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45
PP2400

358733

Hóa chất 

định lượng 

Troponin I

Hóa chất 

định lượng 

Troponin I

Test
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Thuốc thử xét nghiệm Troponin 

I, định lượng troponin I trong 

huyết thanh, huyết tương kháng 

đông heparin hoặc EDTA

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

100 

Test/ 

Hộp

   1.000          65.000         65.000.000 

46
PP2400

358734

Hóa chất 

định lượng 

BNP

Hóa chất 

định lượng 

BNP

Test
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất xét nghiệm định lượng 

BNP

gồm khay và cốc thử, cốc thử 

nhựa chứa các hạt từ tính được 

làm đông khô, bọc bởi kháng 

thể đơn dòng của chuột kháng 

BNP và 100 µL kháng thể đơn 

dòng của chuột kháng BNP 

được kết hớp với phosphatase 

kiềm của bò, chất bảo quản natri 

azide

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

100 

Test/ 

Hộp

      400        273.000       109.200.000 

47
PP2400

358735

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

BHCGII

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

BHCGII

Bộ
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét 

nghiệm định lượng Beta-HCGII. 

Bộ 6 lọ x 1ml gồm:

 Huyết thanh người 1 lọ không 

chứa nồng độ có thể phát hiện 

của βHCG và 5 lọ  chứa nồng 

độ βHCG được chỉ định (mô tả 

trên mỗi lọ) (được đông khô).

Chất bảo quản natri azide.

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

2 Bộ/ 

Hộp
          2     1.341.055           2.682.110 

48
PP2400

358736

Hóa chất 

hiệu 

chuẩnTroponi

n I

Hóa chất 

hiệu 

chuẩnTropon

in I

Bộ
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét 

nghiệm định lượngTroponin I. 

Bộ 6 lọ x 1ml gồm:

 Huyết thanh người 1 lọ không 

chứa nồng độ có thể phát hiện 

của Troponin I và 5 lọ  chứa 

nồng độ Troponin I được chỉ 

định (mô tả trên mỗi lọ) (được 

đông khô).

Chất bảo quản natri azide.

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

2 Bộ/ 

Hộp
          2     1.197.000           2.394.000 

12
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49
PP2400

358737

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

BNP

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

BNP

Bộ
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét 

nghiệm định lượng BNP. Bộ 6 

lọ x 1ml gồm:

Chất đệm albumin huyết thanh 

bò không chứa nồng độ có thể 

phát hiện của cTnI hoặc  chứa 

nồng độ được chỉ định của cTnI 

(mô tả trên lọ), chất bảo quản 

natri azide (đông khô).

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

2 Bộ/ 

Hộp
          2     1.218.000           2.436.000 

50
PP2400

358738

Hóa chất 

kiểm chứng 

BNP

Hóa chất 

kiểm chứng 

BNP

Bộ
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất kiểm tra cho xét 

nghiệm BNP. Bộ gồm:

- Lọ 1 mL: hóa chất kiểm tra  

Level 1, chất đệm albumin 

huyết thanh bò chứa xấp xỉ 40 

pg/mL BNP (đông khô); 

- Lọ 1 mL: hóa chất kiểm tra  

Level 2, chất đệm albumin 

huyết thanh bò chứa xấp xỉ 600 

pg/mL BNP (đông khô).

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

2 Bộ/ 

Hộp
          2     1.176.000           2.352.000 

51
PP2400

358739

Hóa chất 

kiểm chứng 

HBsAg SDS

Hóa chất 

kiểm chứng 

HBsAg SDS

Lọ
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất pha loãng mẫu cho xét 

nghiệm HBsAg

Lọ 4ml

GPNK: 

12538NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

4 Bộ/ 

Hộp
          2        528.040           1.056.080 

52
PP2400

358740

Hóa chất 

kiểm chứng 

HBV

Hóa chất 

kiểm chứng 

HBV

Bộ
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất kiểm tra cho xét 

nghiệm HBV Ag

Bộ gồm: 3 set x 1 level

GPNK: 

12538NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

6 Bộ/ 

Hộp
          2     1.519.862           3.039.724 

53
PP2400

358741

Hóa chất 

định lượng 

AFP

Hóa chất 

định lượng 

AFP

Test
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất xét nghiệm định lượng 

alpha-fetoprotein.

gồm khay và cốc thử. Cốc nhựa 

chứa các hạt từ tính đông khô 

gắn với kháng thể đơn dòng của 

chuột kháng AFP và 100 µL 

kháng thể đơn dòng của chuột 

kháng AFP (đối với AFP của 

người), được tổng hợp với 

alkaline phosphatase của bò, 

chất bảo quản natri azide

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

100 

Test/ 

Hộp

      400          42.250         16.900.000 

13
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54
PP2400

358742

Hóa chất 

định lượng 

CEA

Hóa chất 

định lượng 

CEA

Test
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất xét nghiệm định lượng 

kháng nguyên ung thư CEA 

(carcinoembryonic).

gồm khay và cốc thử. Cốc nhựa 

chứa các hạt từ tính đông khô 

gắn với kháng thể đơn dòng của 

chuột kháng CEA và 50 µL 

kháng thể đơn dòng của chuột 

kháng CEA (đối với CEA của 

người), được tổng hợp với 

alkaline phosphatase của bò, 

chất bảo quản natri azide

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

100 

Test/ 

Hộp

      600          42.000         25.200.000 

55
PP2400

358743

Hóa chất 

định lượng 

CA 19.9

Hóa chất 

định lượng 

CA 19.9

Test
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất xét nghiệm định lượng 

chất chỉ điểm Ung thư 19-9.

gồm khay và cốc thử. Cốc nhựa 

chứa 12 hạt từ tính đông khô 

gắn với kháng thể đơn dòng của 

chuột kháng CA19-9 và 100 µL 

kháng thể đơn dòng của chuột 

kháng CA19-9 (đối với CA19-9 

của người), được tổng hợp với 

alkaline phosphatase của bò, 

chất bảo quản natri azide.

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

100 

Test/ 

Hộp

      600          77.600         46.560.000 

56
PP2400

358744

Hóa chất 

định lượng 

CA -125

Hóa chất 

định lượng 

CA -125

Test
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất xét nghiệm định lượng 

chất chỉ điểm Ung thư 125

gồm khay và cốc thử. Cốc nhựa 

chứa các hạt từ tính đông khô 

gắn với kháng thể đơn dòng của 

chuột kháng CA 125 và 50 µL 

kháng thể đơn dòng của chuột 

kháng CA 125 (đối với CA 125 

của người), được tổng hợp với 

alkaline phosphatase của bò, 

chất bảo quản natri azide.

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

100 

Test/ 

Hộp

      400          76.600         30.640.000 

14
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57
PP2400

358745

Hóa chất 

định lượng 

CA 15.3

Hóa chất 

định lượng 

CA 15.3

Test
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất xét nghiệm định lượng 

chất chỉ điểm Ung thư 15-3

gồm khay và cốc thử. Cốc nhựa 

chứa các hạt từ tính đông khô 

gắn với kháng thể đơn dòng của 

chuột kháng CA 15-3 và 100 µL 

kháng thể đơn dòng của chuột 

kháng CA 15-3 (đối với CA 15-

3 của người), được tổng hợp với 

alkaline phosphatase của bò, 

chất bảo quản natri azide

GPNK: 

12538NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

100 

Test/ 

Hộp

      400          76.600         30.640.000 

58
PP2400

358746

Hóa chất 

định lượng 

PSA II

Hóa chất 

định lượng 

PSA II

Test
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất xét nghiệm định lượng 

PSA II.

gồm khay và cốc thử. Cốc nhựa 

chứa các hạt từ tính đông khô 

gắn với kháng thể đơn dòng của 

chuột kháng PSA và 100 µL 

kháng thể đơn dòng của chuột 

kháng PSA được tổng hợp với 

alkaline phosphatase của bò, 

chất bảo quản natri azide

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

100 

Test/ 

Hộp

      600          64.000         38.400.000 

59
PP2400

358747

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

AFP

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

AFP

Bộ
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét 

nghiệm định lượng AFP. Bộ 2 

lọ x 1ml gồm:

- Lọ 1 mL Hóa chất hiệu chuẩn 

AFP (1) 0 ng/L

Huyết thanh người không chứa 

nồng độ có thể phát hiện của 

AFP, chất bảo quản natri azide

- Lọ 1 mL Hóa chất hiệu chuẩn  

AFP (2) 50 ng/L

Huyết thanh người chứa nồng 

độ được chỉ định của AFP (mô 

tả trên mỗi lọ), chất bảo quản 

natri azide

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

2 Bộ/ 

Hộp
          2        840.000           1.680.000 

15
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60
PP2400

358748

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

CEA

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

CEA

Bộ
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét 

nghiệm định lượng CEA. Bộ 2 

lọ x 1ml gồm: 

- Lọ 1 mL Hóa chất hiệu chuẩn  

CEA  (1) 0 ng/L

Huyết thanh người không chứa 

nồng độ có thể phát hiện của 

CEA, chất bảo quản natri azide

- Lọ 1 mL Hóa chất hiệu chuẩn 

CEA (2) 50 ng/L

Huyết thanh người chứa nồng 

độ được chỉ định của CEA (mô 

tả trên mỗi lọ), chất bảo quản 

natri azide.

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

2 Bộ/ 

Hộp
          2        840.000           1.680.000 

61
PP2400

358749

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

CA19-9

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

CA19-9

Bộ
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét 

nghiệm định lượng CA19-9. Bộ 

gồm 6 lọ x 1ml có:

1 lọ Protein nền không chứa 

nồng độ CA 19-9 có thể phát 

hiện được và 

5 lọ Protein nền chứa nồng độ 

CA 19-9 được chỉ định (mô tả 

trên mỗi lọ) chất bảo quản natri 

azide (đông khô).

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

2 Bộ/ 

Hộp
          2     1.218.000           2.436.000 

62
PP2400

358750

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

CA125

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

CA125

Bộ
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét 

nghiệm định lượng CA-125. Bộ 

6 lọ x 1ml gồm:

Chất đệm albumin huyết thanh 

bò 1 lọ không chứa nồng độ có 

thể phát hiện của CA 125 và 5 

lọ chứa nồng độ CA 125 được 

chỉ định (mô tả trên mỗi lọ), 

chất bảo quản natri azides (được 

làm đông khô).

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

2 Bộ/ 

Hộp
          2     1.218.000           2.436.000 

16
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63
PP2400

358751

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

CA15-3

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

CA15-3

Bộ
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét 

nghiệm định lượng CA15-3. Bộ 

6 lọ x 1ml gồm:

Chất đệm albumin huyết thanh 

bò 1 lọ không chứa nồng độ có 

thể phát hiện của CA 15-3 và 5 

lọ  chứa nồng độ CA 15-3 được 

chỉ định (mô tả trên mỗi lọ), 

chất bảo quản natri azides.

GPNK: 

12538NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

2 Bộ/ 

Hộp
          2     1.218.000           2.436.000 

64
PP2400

358752

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

PSA II

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

PSA II

Bộ
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét 

nghiệm định lượng PSAII. Bộ 6 

lọ x 1ml gồm:

Chất đệm albumin huyết thanh 

bò 1 lọ không chứa nồng độ có 

thể phát hiện của PSA và 5 lọ 

chứa nồng độ được chỉ định của 

PSA (mô tả trên mỗi lọ), chất 

bảo quản natri.

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

2 Bộ/ 

Hộp
          2     1.218.000           2.436.000 

65
PP2400

358753

Hóa chất 

định lượng 

cho xét 

nghiệm LH

Hóa chất 

định lượng 

cho xét 

nghiệm LH

Hộp
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất định lượng cho xét 

nghiệm LH, Phương pháp xét 

nghiệm: Miễn dịch phát xạ 

huỳnh quang, dải đo 0.2 - 200 

mIU/mL, tiêu chuẩn ISO 

13485.Hộp 100 test

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

100 

Test/ 

Hộp

          4     4.924.500         19.698.000 

66
PP2400

358754

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

cho xét 

nghiệm LH

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

cho xét 

nghiệm LH

Hộp
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét 

nghiệm LH, Phương pháp xét 

nghiệm: Miễn dịch phát xạ 

huỳnh quang, số điểm chuẩn 6 

điểm, tiêu chuẩn ISO 13485. 

Hộp 1ml * 12 lọ

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

2 Bộ/ 

Hộp
          4     3.055.500         12.222.000 

67
PP2400

358755

Hóa chất 

định lượng 

cho xét 

nghiệm 

Progesteron

Hóa chất 

định lượng 

cho xét 

nghiệm 

Progesteron

Hộp
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất định lượng cho xét 

nghiệm Progesteron, Phương 

pháp xét nghiệm: Miễn dịch 

phát xạ huỳnh quang, dải đo 0.1 

- 40 ng/mL, tiêu chuẩn ISO 

13485. Hộp 100 test

GPNK: 

12538NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

100 

Test/ 

Hộp

          4     5.071.500         20.286.000 

17
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68
PP2400

358756

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

cho xét 

nghiệm 

Progesteron

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

cho xét 

nghiệm 

Progesteron

Hộp
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét 

nghiệm Progesteron, Phương 

pháp xét nghiệm: Miễn dịch 

phát xạ huỳnh quang, số điểm 

chuẩn 6 điểm, tiêu chuẩn ISO 

13485. Hộp 1ml * 12 lọ

GPNK: 

12538NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

2 Bộ/ 

Hộp
          4     3.055.500         12.222.000 

69
PP2400

358757

Hóa chất 

định lượng 

cho xét 

nghiệm PRL

Hóa chất 

định lượng 

cho xét 

nghiệm PRL

Hộp
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất định lượng cho xét 

nghiệm PRL, Phương pháp xét 

nghiệm: Miễn dịch phát xạ 

huỳnh quang, dải đo 1.0 - 200 

ng/mL, tiêu chuẩn ISO 134851.  

Hộp 100 test

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

100 

Test/ 

Hộp

          4     4.422.000         17.688.000 

70
PP2400

358758

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

cho xét 

nghiệm PRL

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

cho xét 

nghiệm PRL

Hộp
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét 

nghiệm PRL, Phương pháp xét 

nghiệm: Miễn dịch phát xạ 

huỳnh quang, số điểm chuẩn 2 

điểm, tiêu chuẩn ISO 13485. 

Hộp 1ml * 4 lọ

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

2 Bộ/ 

Hộp
          4     2.058.000           8.232.000 

71
PP2400

358759

Hóa chất 

định lượng 

cho xét 

nghiệm FER

Hóa chất 

định lượng 

cho xét 

nghiệm FER

Hộp
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất định lượng cho xét 

nghiệm FER, Phương pháp xét 

nghiệm: Miễn dịch phát xạ 

huỳnh quang, dải đo 3.0 - 1000 

ng/mL, tiêu chuẩn ISO 13485. 

Hộp 100 test.

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

100 

Test/ 

Hộp

          4     4.893.000         19.572.000 

72
PP2400

358760

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

cho xét 

nghiệm FER

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

cho xét 

nghiệm FER

Hộp
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét 

nghiệm FER, Phương pháp xét 

nghiệm: Miễn dịch phát xạ 

huỳnh quang, số điểm chuẩn 2 

điểm, tiêu chuẩn ISO 13485. 

Hộp 1ml * 4 lọ

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

2 Bộ/ 

Hộp
          4     3.055.500         12.222.000 

73
PP2400

358761

Hóa chất 

định lượng 

cho xét 

nghiệm 

CORTISOL

Hóa chất 

định lượng 

cho xét 

nghiệm 

CORTISOL

Hộp
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất định lượng cho xét 

nghiệm CORTISOL, Phương 

pháp xét nghiệm: Miễn dịch 

phát xạ huỳnh quang, dải đo 0.2 

- 60 μg/dL, tiêu chuẩn ISO 

13485.  Hộp 100 test

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

100 

Test/ 

Hộp

          4     5.533.500         22.134.000 

18
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74
PP2400

358762

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

cho xét 

nghiệm 

CORTISOL

Hóa chất 

hiệu chuẩn 

cho xét 

nghiệm 

CORTISOL

Hộp
TOSOH AIA 

INC/Nhật Bản

TOSOH AIA 

INC/Nhật 

Bản

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét 

nghiệm CORTISOL, Phương 

pháp xét nghiệm: Miễn dịch 

phát xạ huỳnh quang, số điểm 

chuẩn 6 điểm, tiêu chuẩn ISO 

13485. Hộp 1ml * 12 lọ

GPNK: 

10944NK/BY

T-TB-CT

EN ISO 

13485:20

16

2 Bộ/ 

Hộp
          4     2.058.000           8.232.000 

      1.915.700.276 

Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm mười lăm triệu, bảy trăm nghìn, hai trăm bảy sáu đồng.

* Giá hàng hoá bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có), phí vận chuyển đến tận khoa Dược- Trung tâm Y tế huyện Phù Cát.

Tổng cộng có 74 mặt hàng

19



Phụ lục 2

STT
Mã 

phần (lô)

Tên hàng 

hoá 

Tên 

thương 

mại

Đơn vị 

tính

Nhà sản 

xuất - 

Nước sản 

xuất

Hãng chủ 

sở hữu 

(nếu có)

Yêu cầu kỹ thuật, đóng gói 

Số lưu 

hành/GPN

K

Tiêu chuẩn 

của nhà 

sản xuất

Quy 

cách 

đóng gói

 Số 

lượng 

Đơn giá 

có VAT 

(VND)

Thành tiền 

(VND)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
PP24003

58770

Kít xét 

nghiệm 

kháng thể 

Sán lá gan 

lớn

Fasciola 

IgG
Test Hoa Kỳ

ImmunoCe

ntrix

Định tính kháng thể IgG kháng 

Fasciola trong huyết thanh 

người bằng phương pháp 

ELISA.

- Tổng thời gian ủ và thực hiện 

xét nghiệm là: (10 phút + 5 

phút + 5 phút) = 20 phút 

- Độ nhạy: 100%

- Độ đặc hiệu: 100%

220003579

/PCBB-

HCM

ISO 

13485:2016; 

 CE; FDA

Hộp/96 

test
   6.144   34.375      211.200.000 

2
PP24003

58771

Kít xét 

nghiệm 

kháng thể 

Giun đũa 

chó

Toxocara 

IgG
Test Hoa Kỳ

ImmunoCe

ntrix

Xét nghiệm định tính kháng 

thể IgG kháng lại Toxocara 

trong huyết thanh người 

bằng phương pháp ELISA.

- Tổng thời gian ủ là: (10 

phút + 5 phút + 5 phút) = 20 

phút ở nhiệt độ phòng (15-

25°C)

- Độ nhạy: 87.5%

- Độ đặc hiệu: 93.3% 

220003579

/PCBB-

HCM

ISO 

13485:2016; 

 CE; FDA

Hộp/96 

test
   9.600   34.375      330.000.000 

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm 

vật tư y tế, công cụ, dụng cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Trung tâm 

Y tế huyện Phù Cát năm 2025-2026

Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật Quang Phát

Địa chỉ: 31/63/14 đường số 3, Phường BÌnh Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, HCM; Điện thoại: 028. 3620. 0745 - 0975 916 805  - Fax: 08. 3860 

5663;  Email: quangphatmedic@gmail.com

(Kèm theo  Quyết định số  18/QĐ-TTYT ngày 20/01/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3
PP24003

58772

Kít xét 

nghiệm 

kháng thể 

Giun đầu 

gai

Gnathosto

ma
Test Hoa Kỳ

ImmunoCe

ntrix

Định tính kháng thể giun 

đầu gai IgG trong huyết 

thanh người bằng kỹ thuật 

ELISA.

- Tổng thời gian ủ (30 phút 

+ 10 phút + 10 phút) = 50 

phút ở nhiệt độ phòng (15-

25°C)

- Độ nhạy: 93%

- Độ đặc hiệu: 100%

230001006

/PCBB-

HCM

ISO 

13485:2016; 

 CE; FDA

hộp/96 

test
      576   34.375        19.800.000 

4
PP24003

58773

Kít xét 

nghiệm 

kháng thể 

Sán lá phổi

Paragonim

us IgG
Test Hoa Kỳ

ImmunoCe

ntrix

Bán định lượng kháng thể 

IgG kháng Paragonimus 

trong huyết thanh hoặc 

huyết tương người bằng 

phương pháp ELISA.

- Tổng thời gian ủ  và thực 

hiện là: ủ (30 phút + 10 phút 

+ 10 phút) = 50 phút ở nhiệt 

độ phòng (15-25°C) và thêm 

15 giây để trộn.

- Độ nhạy: 95%

220003579

/PCBB-

HCM

ISO 

13485:2016; 

 CE; FDA

Hộp/96 

test
      192   34.375          6.600.000 

     567.600.000 

Bằng chữ: Năm trăm sáu bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng.

* Giá hàng hoá bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có), phí vận chuyển đến tận khoa Dược- Trung tâm Y tế huyện 

Phù Cát.

Tổng cộng có 04 mặt hàng

2



Phụ lục 3

ST

T

Mã 

phần 

(lô)

Tên hàng hoá 
Tên thương 

mại

Đơn vị 

tính

Nhà sản 

xuất - Nước 

sản xuất

Hãng chủ 

sở hữu (nếu 

có)

Yêu cầu kỹ thuật, đóng gói 

Số lưu 

hành/GPN

K

Tiêu 

chuẩn 

của nhà 

sản xuất

Quy 

cách 

đóng gói

 Số 

lượng 

Đơn giá 

có VAT 

(VND)

Thành tiền 

(VND)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
PP2400

358788

Test chẩn 

đoán loét dạ 

dày, tá tràng 

do H-Pylori

Test chẩn 

đoán loét dạ 

dày, tá tràng 

do H-Pylori

Test

Zhejiang 

Anji 

Saianfu 

Biotech Co., 

Ltd

Zhejiang 

Anji 

Saianfu 

Biotech Co., 

Ltd/Trung 

Quốc

Phát hiện định tính kháng nguyên 

H.Pylori trong

mẫu phân người. Độ nhạy tương 

quan: 100%, Độ đặc hiệu tương 

quan: 99,8%. Không cho phản ứng 

chéo với các vi sinh vật khác E. 

Coli; Rotavirus;

Chlamydia trachomatis; 

Salmonella choleraesius;

Hemophilus influenzae; 

Streptococcus nhóm B, C;

taphylococcus aureus . Hạn dùng 

24 tháng kể từ

ngày sản xuất

240001011/

PCBB-HN

EN ISO 

13485:20

16

Hộp 25 

test 
      200     19.000          3.800.000 

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm vật tư y 

tế, công cụ, dụng cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Trung tâm Y tế huyện Phù 

Cát năm 2025-2026

Tên nhà thầu: Công ty TNHH MEDICAL TD

Địa chỉ: Số nhà 18, Đường Tố Hữu, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0914 323 833. E-mail: 

medicaltd.vn@gmail.com.

(Kèm theo  Quyết định số  18/QĐ-TTYT ngày 20/01/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2
PP2400

358789

Test nhanh 

kháng

nguyên 

Rotavirus

Test nhanh 

kháng

nguyên 

Rotavirus

Test

Zhejiang 

Anji 

Saianfu 

Biotech Co., 

Ltd

Zhejiang 

Anji 

Saianfu 

Biotech Co., 

Ltd/Trung 

Quốc

Test nhanh Rotavirus phát hiện 

định tính sự hiện diện của 

Rotavirus trong phân để hỗ trợ 

chẩn đoán nhiễm Rotavirus

240001011/

PCBB-HN

EN ISO 

13485:20

16

      200     25.000          5.000.000 

3
PP2400

358793

Test thử ma 

túy 4 trong 1 

(THC, MET, 

AMP, MOR)

Test thử ma 

túy 4 trong 1 

(THC, MET, 

AMP, MOR)

Test

Zhejiang 

Anji 

Saianfu 

Biotech Co., 

Ltd

Zhejiang 

Anji 

Saianfu 

Biotech Co., 

Ltd/Trung 

Quốc

Phát hiện đồng thời và phân biệt 

Morphine/

heroin(MOP), Amphetamin(AMP),

Methamphetamine (MET), 

Marijuana (THC) trong

nước tiểu.

+ Độ nhạy: 99,9%;

+ Độ đặc hiệu: 99,9%;

+ Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485

230001578/

PCBB-HN

EN ISO 

13485:20

16

Hộp 25 

test
 12.000     17.300      207.600.000 

   216.400.000 

Bằng chữ: Hai trăm mười sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng.

* Giá hàng hoá bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có), phí vận chuyển đến tận khoa Dược- Trung tâm Y tế huyện Phù Cát.

Tổng cộng có 03 mặt hàng
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Phụ lục 4

ST

T

Mã 

phần 

(lô)

Tên hàng 

hoá 

Tên thương 

mại

Đơn 

vị tính

Nhà sản 

xuất - 

Nước sản 

xuất

Hãng chủ 

sở hữu 

(nếu có)

Yêu cầu kỹ thuật, đóng gói 
Số lưu 

hành/GPNK

Tiêu 

chuẩn 

của nhà 

sản xuất

Quy cách 

đóng gói

 Số 

lượng 

Đơn giá 

có VAT 

(VND)

Thành tiền 

(VND)

1
PP24003

58778

Dung dịch 

khử khuẩn 

mức độ cao 

dụng cụ y tế

MEGASEPT 

OPA
Lít

Lavitec/ 

Việt Nam

Lavitec/ 

Việt Nam

Thành phần: Ortho-

Phthalaldehyde 0,55% (w/w). 

Đạt tiêu chuẩn EN, ISO.

2200318ĐKLH

/

BYT-TB-CT

EN, ISO

Can 5L/ 

Thùng 4 

can

      300    125.000      37.500.000 

2
PP24003

58779

Dung dịch sát 

khuẩn dụng 

cụ y tế

MEGASEPT 

GTA EXTRA
Lít

Lavitec/ 

Việt Nam

Lavitec/ 

Việt Nam

Thành phần: Glutaraldehyde 

2,55 % (w/w), công dụng khử 

khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế 

tương đương Cidex 14 ngày. 

Tái sử dụng tối đa 30 ngày. Đạt 

tiêu chuẩn EN, ISO.

2100220ĐKLH

/

BYT-TB-CT

EN, ISO

Can 5L/ 

Thùng 4 

can

      240      63.210      15.170.400 

3
PP24003

58780

Dung dịch 

tẩy rửa dụng 

cụ y tế

MEGASEPT 

E-2
Lít

Lavitec/ 

Việt Nam

Lavitec/ 

Việt Nam

Dung dịch làm sạch, tẩy rửa 

dụng cụ y tế, chứa enzyme 5% 

Protease và các chất hoạt động 

bề mặt, chai 1000ml

210000010/

PCBA-VP
EN, ISO

Chai 1L/ 

Thùng 12 

chai

        60    195.000      11.700.000 

   64.370.400 

Bằng chữ: Sáu mươi bốn triệu, ba trăm bảy mươi nghìn, bốn trăm đồng.

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm vật tư y 

tế, công cụ, dụng cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Trung tâm Y tế huyện Phù 

Cát năm 2025-2026

* Giá hàng hoá bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có), phí vận chuyển đến tận khoa Dược- Trung tâm Y tế huyện Phù Cát.

Tên nhà thầu: Công ty TNHH LAVICOM

Địa chỉ: 20 Đường 7, Khu nhà ở Đông Nam, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.  Điện thoại: 028 3535 0520, 028 4531 

6656;  Email: thausg@lavichem.com

Tổng cộng có 03 mặt hàng

(Kèm theo  Quyết định số  18/QĐ-TTYT ngày 20/01/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)



Phụ lục 5

STT

Mã 

phần 

(lô)

Tên hàng 

hoá 

Tên thương 

mại

Đơn vị 

tính

Nhà sản 

xuất - 

Nước sản 

xuất

Hãng 

chủ sở 

hữu (nếu 

có)

Yêu cầu kỹ thuật, đóng gói 

Số lưu 

hành/GP

NK

Tiêu 

chuẩn 

của nhà 

sản xuất

Quy 

cách 

đóng 

gói

 Số 

lượng 

Đơn giá có 

VAT 

(VND)

Thành tiền 

(VND)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
PP24003

58766

Hóa chất 

ngoại kiểm, 

kiểm tra chất 

lượng xét 

nghiệm 

Huyết học

RIQAS 

Monthly 

Haematology 

Programme 

(Chương trình 

Ngoại kiểm 

Riqas Huyết 

Học)

Lọ
Randox- 

Anh
Randox

Haemoglobin (Hb),Mean Cell 

Volume (MCV),Mean Cell 

Haemoglobin Concentration 

(MCHC),Red Blood Cell Count 

(RBC),Mean Platelet 

Volume,Plateletcrit,Haematocrit 

(HCT),Mean Cell Haemoglobin 

(MCH),Platelets (PLT),Total 

White Blood Cell Count 

(WBC),Red Cell Dist. Width

24000076

9/PCBA-

HCM

ISO 

13485:20

16

Hộp/3 x 

2 ml
        24    1.246.666         29.919.984 

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Tên nhà thầu: Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế TRẦN DANH

Địa chỉ: số 14 đường số 7, KĐT mới Him Lam, p. Tân Hưng, Q 7, Tp. HCM - Điện thoại: 028 2253 6106 - Fax: 028 2253 6107- Email: nhatquang@tdmedical.vn

Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm vật tư y 

tế, công cụ, dụng cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Trung tâm Y tế huyện Phù 

Cát năm 2025-2026

(Kèm theo  Quyết định số  18/QĐ-TTYT ngày 20/01/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2
PP24003

58767 

Hóa chất 

ngoại kiểm, 

kiểm tra chất 

lượng xét 

nghiệm Miễn 

Dịch

RIQAS 

Monthly 

Immunoassay 

Programme 

(Chương trình 

Ngoại kiểm 

Riqas Miễn 

Dịch)

Lọ
Randox- 

Anh
Randox

Hóa chất ngoại kiểm miễn dịch 

đáp ứng ≥ 48 thông số bao gồm: 

1-25-OH-Vitamin D (Pilot),  17-

OH�progesterone , 25-OH-

Vitamin D, ACTH,  AFP,  

Aldosterone,  Amikacin,  

Androstenedione,  B-2-

Microglobulin,  CA125,  CA15-

3,  CA19-9,  

Carbamazepine,  CEA,  Cortisol,  

C-peptide, DHEA Unconjugated,  

DHEA-Sulphate, Digoxin, 

Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, 

Free testosterone (Pilot), FSH, 

Gentamicin, GH, hCG, IgE, 

Insulin, LH, Oestradiol, 

Paracetamol, Parathyroid 

Hormone,  Phenobarbital, 

Phenytoin, Progesterone, 

Prolactin, PSA (free), PSA 

(total), Salicylate, Sex Hormone 

Binding Globulin (SHBG),  T3, 

T4 ,Testosterone Theophylline, 

Thyroglobulin, TSH, Valproic 

acid,  Vancomycin, vitamin B12

21000090

2/PCBA-

HCM

ISO 

13485:20

16

Hộp/6 x 

5 ml
        24    2.069.833         49.675.992 

      79.595.976 

Bằng chữ: Bảy mươi chín triệu, năm trăm chín lăm nghìn, chín trăm bảy sáu đồng.

* Giá hàng hoá bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có), phí vận chuyển đến tận khoa Dược- Trung tâm Y tế huyện Phù Cát.

Tổng cộng có 02 mặt hàng

2



Phụ lục 6

STT
Mã 

phần (lô)

Tên hàng 

hoá 

Tên thương 

mại

Đơn 

vị 

tính

Nhà sản xuất - 

Nước sản xuất

Hãng chủ sở 

hữu (nếu có)

Yêu cầu kỹ thuật, đóng 

gói 

Số lưu 

hành/GPN

K

Tiêu 

chuẩn 

của nhà 

sản xuất

Quy cách 

đóng gói

 Số 

lượng 

Đơn giá 

có VAT 

(VND)

Thành tiền 

(VND)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
PP24003

58776

Cồn 90- 96 

độ

Cồn y tế 90/ 

96 độ
Lít

Công ty TNHH 

Sản xuất 

Thương Mại 

Lê Gia-Việt 

Nam

Công ty 

TNHH Sản 

xuất Thương 

Mại Lê Gia, 

Việt Nam

Dung dịch không màu, 

trong suốt, không vẩn đục.

210000823/

PCBA-HN

ISO 

13485:20

16

Can 30 lít       600     30.980         18.588.000 

2
PP24003

58781

Hóa chất 

khử trùng 

(Cloramin 

B)

Hóa chất 

Cloramin B
Kg

Shounguang 

Nuomeng 

Chemical Co., 

Ltd-Trung 

Quốc

-

Dạng bột, hàm lượng Clo 

hoạt tính ≥ 25%. Đóng 

trong thùng bảo quản chắc 

chắn

CCPIT4852

204917311

ISO 

9001:201

5

Thùng 25kg       420   117.024         49.150.080 

3
PP24003

58782
Tinh dầu sả Dầu sả Lít Việt Nam -

Có màu hơi vàng, có mùi 

thơm đặc trưng, Can 20, 30 

lít hoặc quy cách khác

22A01GPT

00944-01

ISO 

13485:20

16

Can 30 lít       240     73.769         17.704.560 

Địa chỉ: 484B, Bạch Đằng, Quy Nhơn, Bình Định, Điện thoại: 0563.829.779, Fax: 0563.821985

Tên nhà thầu: Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Vật tư Khoa học kỹ thuật Linh Anh.

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm vật tư 

y tế, công cụ, dụng cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Trung tâm Y tế huyện 

Phù Cát năm 2025-2026

(Kèm theo  Quyết định số  18/QĐ-TTYT ngày 20/01/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4
PP24003

58783

Viên nén 

khử khuẩn 

bề mặt, 

dụng cụ

Dimax Chlor Viên
Intersan-Plus 

LLC-Nga
-

Viên nén khử khuẩn. 

Thành phần: Sodium 

Dichloroisocyanurate 

(NaDCC) 56% ( 2,7g đựng 

trong hộp nhựa 370 viên, 

100 viên). Dạng viên sủi 

tan nhanh trong nước dùng 

để khử khuẩn dụng cụ, bề 

mặt, đồ vải...  Đạt tiêu 

chuẩn: ISO 13485.

VNDP-HC-

083-01-20

ISO 

13485:20

16

Hộp 100 

viên/ Hộp 

370 viên

   6.000       4.000         24.000.000 

5
PP24003

58784

Sinh phẩm 

dùng xác 

định nhóm 

máu A

Anti A - 

Spectrum Ai 

Cập

Lọ

 Spectrum 

Diagnostics-Ai 

cập

 Spectrum 

Diagnostics;Ai 

Cập

Lọ 10ml.

Sử dụng phương pháp 

ngưng kết hệ ABO để định

nhóm máu. Phát hiện 

kháng nguyên A trên bề 

mặt hồng cầu.  Sản phẩm 

đạt tiêu chuẩn ISO

 SPCĐ-

TTB-750-

19

ISO 

13485:20

16

Lọ 10ml         10     75.600              756.000 

6
PP24003

58785

Sinh phẩm 

dùng xác 

định nhóm 

máu AB

Anti AB - 

Spectrum Ai 

Cập

Lọ

 Spectrum 

Diagnostics-Ai 

cập

 Spectrum 

Diagnostics;Ai 

Cập

Lọ 10ml.

Sử dụng phương pháp 

ngưng kết hệ ABO để định 

nhóm máu. Phát hiện 

kháng nguyên A và B trên 

bề mặt hồng cầu.  Sản 

phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

 SPCĐ-

TTB-751-

19

ISO 

13485:20

16

Lọ 10ml         10     75.600              756.000 

7
PP24003

58786

Sinh phẩm 

dùng xác 

định nhóm 

máu B

Anti B - 

Spectrum Ai 

Cập

Lọ

 Spectrum 

Diagnostics-Ai 

cập

 Spectrum 

Diagnostics;Ai 

Cập

Lọ 10ml.

Sử dụng phương pháp 

ngưng kết hệ ABO để 

địnhnhóm máu. Phát hiện 

kháng nguyên B trên bề 

mặt hồng cầu.  Sản phẩm 

đạt tiêu chuẩn ISO

 SPCĐ-

TTB-752-

19

ISO 

13485:20

16

Lọ 10ml         10     78.120              781.200 

2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8
PP24003

58790

Test nhanh 

phát hiện 

Helicobacter 

 pylori

TopSENSI ® 

UREASE 

TEST KIT. 

Code: SQH - 

139

Test

Công ty TNHH 

Giải pháp Y 

sinh ABT – 

Chi nhánh 

Long Hậu-Việt 

Nam

-

- Tube nhựa PP, đóng gói 

150uL.

- Được sử dụng để phát 

hiện Helicobacter pylori từ 

mẫu sinh thiết dạ dày vùng 

thân vị, hang vị hay môn vị.

- Thành phần: Urea, 

Disodium hydrogen 

phosphate

dihydrate, Potassium 

dihydrogen phosphate, 

Agar, Phenol red, nước.

- pH: 6.0-6.8

- 2-8°C, 06 tháng từ ngày 

sản xuất

230000006/

PCBB-LA

ISO 

13485:20

16; 

TCCS 

02:2023

0    1.000       9.120           9.120.000 

9
PP24003

58794

Test thử 

nước tiểu 

10 thông số

Que thử phân 

tích nước tiểu 

10 thông số 

(Mission 

Urinalysis 

Reagent 

Strips-10 

parameters) 

(Hộp 100 test)

Test

Acon Biotech 

(Hangzhou) 

Co., Ltd.-

Trung Quốc

Acon Biotech 

(Hangzhou) 

Co., Ltd., 

Trung Quốc

Hộp/100 test; Que thử 

nước tiểu 10 thông số:

Glucose, Protein, Bilirubin, 

Urobilinogen, S.G, pH, 

Blood, Ketones, Nitrite, 

Leukocytes

220001520/

PCBB-BYT

ISO 

13485:20

16; CE

Hộp/ 100 

que
   3.000       3.000           9.000.000 

10
PP24003

58795

Test thử 

nước tiểu 

11 thông số

Que thử phân 

tích nước tiểu 

11 thông số 

(Mission 

Urinalysis 

Reagent 

Strips-11 

parameters) 

(Hộp 100 test)

Test

Acon Biotech 

(Hangzhou) 

Co., Ltd.-

Trung Quốc

Acon Biotech 

(Hangzhou) 

Co., Ltd., 

Trung Quốc

Hộp/100 test; Các thông 

số: Leukocytes (LEU), 

Nitrate (NIT), 

Urobilinogen (UBG), 

Billirubin (BIL), Protein 

(Pro), Chỉ số pH, Blood 

(BLD), Specific Gravity 

(SG), Ketone (KET), 

Glucose (Glu), ASC

(Ascorbic Acid)

220001520/

PCBB-BYT

ISO 

13485:20

16; CE

Hộp/ 100 

que
   3.000       2.250           6.750.000 

3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11
PP24003

58799

Test xét 

nghiệm 

nhanh chẩn 

đoán ký 

sinh trùng 

sốt rét

Định tính phát 

hiện đồng thời 

và phân biệt 

các chủng ký 

sinh trùng gây 

bệnh sốt rét 

P.falciparum 

và/hoặc 

P.vivax trong 

máu toàn 

phần của 

người (Onsite 

Malaria Pf/Pv 

Ag Rapid Test 

)

Test

Beijing 

Genesee 

Biotech, Inc-

Trung Quốc

CTK Biotech, 

Inc; Hoa Kỳ

- Xét nghiệm sắc ký miễn 

dịch, theo nguyên lý dòng 

chảy một chiều, định tính 

phát hiện đồng thời và 

phân biệt kháng nguyên 

các chủng vi rút gây bệnh 

sốt rét P.falciparum và 

P.vivax trong máu toàn 

phần.

- Hiệu quả lâm sàng Pf:

   + Độ nhạy: 92,4%

   + Độ đặc hiệu: 98.8%

- Hiệu quả lâm sàng Pv:

   + Độ nhạy: 90.5%

   + Độ đặc hiệu: 98.7%

2400181Đ

KLH/BYT-

HTTB

ISO 

13485:20

16

Hộp/ 30 

test
      240     22.990           5.517.600 

      142.123.440 

Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai triệu, một trăm hai mươi ba nghìn, bốn trăm bốn mươi đồng.

* Giá hàng hoá bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có), phí vận chuyển đến tận khoa Dược- Trung tâm Y tế huyện Phù Cát.

Tổng cộng có 11 mặt hàng
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Phụ lục 7

STT
Mã phần 

(lô)

Tên hàng 

hoá 

Tên thương 

mại

Đơn 

vị tính

Nhà sản 

xuất - Nước 

sản xuất

Hãng chủ 

sở hữu 

(nếu có)

Yêu cầu kỹ thuật, đóng gói 

Số lưu 

hành/GPN

K

Tiêu 

chuẩn của 

nhà sản 

xuất

Quy 

cách 

đóng gói

 Số 

lượng 

Đơn giá 

có VAT 

(VND)

Thành tiền 

(VND)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
PP240035

8798

Test xét 

nghiệm 

nhanh chẩn 

đoán giang 

mai

Syphilis 

Rapid Test 

Strip 

(Serum/Plas

ma/Whole 

Blood)

Test

Acon Biotech 

(Hangzhou) 

Co., Ltd. - 

Trung Quốc

Acon 

Laboratories

, Inc., USA

Que thử xét nghiệm sắc ký miễn dịch kỹ 

thuật màng, định tính phát hiện các kháng 

thể (IgG và IgM) kháng Treponema 

Pallidum (TP) trong huyết thanh, huyết 

tương hoặc máu toàn phần người.

- Độ nhạy tương quan: >99,9%

- Độ đặc hiệu tương quan: 99,3%

- Độ chính xác tương quan: 99,6%

- Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: >99%

Ống chống đông máu như heparin, EDTA 

và sodium citrate không ảnh hưởng đến kết 

quả xét nghiệm.

Đọc kết quả ở phút thứ 10

Phân loại TTBYT: D

2300562Đ

KLH/BYT-

HTTB

ISO 

13485:2016

; CE

50 

test/Hộp
      100      5.400           540.000 

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm vật tư y tế, 

công cụ, dụng cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 

2025-2026

Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)

(Kèm theo  Quyết định số  18/QĐ-TTYT ngày 20/01/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)

Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 02563847655. Email: phongtbyt@bidiphar.com

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2
PP240035

8800

Test xét 

nghiệm 

nhanh chẩn 

đoán nhiễm  

 HIV

Trueline 

HIV 1/2 Ab 

Rapid Test

Test

Công ty 

TNHH 

Medicon/ 

Việt Nam

Công ty 

TNHH 

Medicon

Định tính phát hiện kháng thể kháng HIV-1 

và/ hoặc HIV-2 trong máu toàn phần, huyết 

thanh hoặc huyết tương của người.

Hoạt chất chính: Kháng nguyên tái tổ hợp 

HIV, kháng nguyên tái tổ hợp HIV-1, kháng 

nguyên tái tổ hợp HIV-2.

- Độ nhạy tương quan: 100%,

- Độ đặc hiệu tương quan: 99.89%,

- Độ chính xác: 99.99%.

- Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100%

Không phản ứng chéo với các mẫu dương 

tính: HBsAg, Anti-Syphilis, Anti-HCV, 

Anti-RF, Anti-Rubella IgG

Không bị nhiễu bởi các chất: Creatine 200 

mg/dL, Bilirubin 1g/dL, Caffeine 20 mg/dL

Phân loại BYT: D

SPCĐ-

TTB-808-

21

TCCS 

1013:2018; 

 CE

40 

test/Hộp
   1.000    14.490      14.490.000 

3
PP240035

8801

Test xét 

nghiệm 

nhanh chẩn 

đoán viêm 

gan B

HBsAg 

Rapid Test
Test

Công ty 

TNHH 

Medicon/ 

Việt Nam

Công ty 

TNHH 

Medicon

Định  tính phát hiện kháng nguyên HBsAg trong 

huyết thanh hoặc huyết tương của người.

Hoạt chất chính: Cặp kháng thể kháng HBsAg.

- Độ nhạy tương quan: 100%

- Độ đặc hiệu tương quan: 100%

- Độ chính xác tương quan: 100%.

- Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100%

Ngưỡng phát hiện (LOD) : 1 ng/mL.

Không phản ứng chéo với các mẫu dương tính 

HAV, HCV, Dengue, HIV, RF, Syphilis, TB, 

H.pylori. 

Không bị gây nhiễu bởi Sodium citrate nồng độ 

3.8% và EDTA nồng độ 3.4 μmol/L

Phân loại BYT: D

Đọc kết quả tại 15 phút.

SPCĐ-

TTB-713-

19

TCCS 

1013:2018; 

 CE

50 

test/Hộp
   3.000      4.200      12.600.000 

     27.630.000 

Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng.

* Giá hàng hoá bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có), phí vận chuyển đến tận khoa Dược- Trung tâm Y tế huyện Phù Cát.

Danh mục gồm 03 mặt hàng

2



Phụ lục 8

STT
Mã 

phần (lô)
Tên hàng hoá 

Tên thương 

mại

Đơn vị 

tính

Nhà sản 

xuất - Nước 

sản xuất

Hãng chủ 

sở hữu 

(nếu có)

Yêu cầu kỹ thuật, đóng gói 

Số lưu 

hành/GP

NK

Tiêu 

chuẩn của 

nhà sản 

xuất

Quy 

cách 

đóng gói

 Số 

lượng 

Đơn giá 

có VAT 

(VND)

Thành tiền 

(VND)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
PP24003

58791

Test phát hiện 

định tính 

HBeAg trong 

mẫu huyết 

thanh, huyết 

tương người

Diagnostic 

Kit for 

Hepatitis B e 

Antigen 

(Colloidal 

Gold)

Test

InTec 

Products, 

Inc/Trung 

Quốc

InTec 

Products, 

Inc/Trung 

Quốc

Phát hiện HBeAg trong máu toàn phần, 

huyết thanh hoặc huyết tương của người.

Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016

- Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, 

máu toàn phần

- Độ nhạy: 96.2% ; Độ đặc hiệu: 99.4% ; 

Khoảng tin cậy: 95%

-  Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp: 

Kháng thể đơn dòng kháng HBe 

(0,16 µg);

- Vạch kết quả : Kháng thể đơn dòng 

kháng HBe (0,2 µg); Vạch chứng: 

Kháng thể đa dòng dê kháng chuột 

(0,88 µg)

- Bảo quản ở nhiệt độ thường

SPCĐ-

TTB-698-

19

ISO 

13485:2016

50

test/hộp
      400      8.190           3.276.000 

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm vật tư y tế, 

công cụ, dụng cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 

2025-2026

Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hoàng Lâm

(Kèm theo  Quyết định số  18/QĐ-TTYT ngày 20/01/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)

Địa chỉ: Số 220 Nguyễn Công Trứ, Phường 4, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0968003257. Email: hoanglampy10@gmail.com

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2
PP24003

58792

Test phát hiện 

kháng nguyên 

virus Dengue 

NS1 trong mẫu 

huyết thanh, 

huyết tương và 

máu toàn phần 

người.

Khay thử xét 

nghiệm định 

tính kháng 

nguyên NS1 

vi rút Dengue

Test

GeneSign 

Biotech 

(Xiamen) 

Co., Ltd/ 

Trung Quốc

GeneSign 

Biotech 

(Xiamen) 

Co., Ltd/ 

Trung Quốc

Xét nghiệm nhanh định tính kháng 

nguyên NS1 vi rút Dengue là một xét 

nghiệm miễn dịch sắc ký dòng chảy 

nhanh, huyết thanh học để định tính phát 

hiện kháng nguyên sốt xuất huyết NS1 

(DEN 1, 2, 3, 4) trong mẫu máu toàn 

phần, huyết thanh hoặc huyết tương của 

người. 

Độ nhạy: 97,50% = 117/120 (KTC 95%: 

92,91%~99,15%) 

Độ đặc hiệu : 99,28% = 278/280 (KTC 

95%: 97,43%~99,80%) 

Độ chính xác: 98,75% = (117+278)/400 

(KTC 95%: 97,11%~99,46%)

có thể phát hiện protein NS1 trong cả 4 

loại vi rút sốt xuất huyết lysate I, II, III 

và IV. Giới hạn phát hiện được xác định 

là 0,25 ng/mL trên kháng nguyên 

Dengue NS1 tái tổ hợp từ typ huyết 

thanh 2 (DEN2). 

2402920

ĐKLH/B

YT-

HTTB

CE; ISO 

13485:2016

25 test/ 

hộp
   6.000    27.930       167.580.000 

2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3
PP24003

58797

Test xét 

nghiệm nhanh  

thử Chlamydia

One Step 

Chlamydia 

Swab/Urine 

Test

Test

Guangzhou 

Wondfo 

Biotech Co., 

Ltd/Trung 

Quốc

Guangzhou 

Wondfo 

Biotech 

Co., 

Ltd/Trung 

Quốc

Phát hiện định tính, trực tiếp kháng 

nguyên Chlamydia trachomatis.

- Mẫu phẩm: Dịch cổ tử cung nữ giới, 

dịch niệu đạo, nước tiểu nam giới

- Ngưỡng phát hiện: 5x 10^4 IFU/ml  

- Độ nhạy: 93,58% ; Độ đặc hiệu: 

99,08% ; khoảng tin cậy: 95% CI 

- Phân loại trang thiết bị y tế loại C hoặc 

loại D

Thành phần kit thử:

1. Cộng hợp kháng thể đơn dòng kháng 

Chlamydia (Chlamydia McAb 

conjugate): 10 µg/ml; 

2. Kháng thể đơn dòng chuột kháng 

Chlamydia (Chlamydia monoclonal 

antibody mouse): 0.75 mg/ml;

3. Kháng thể đa dòng dê kháng IgG 

chuột (Anti-mouse IgG polyclonal 

antibody goat): 2.25 mg/ml.

- Không phản ứng chéo với: 

Streptococcus, Herpes sinplex virus, 

Mycoplasma hominis.....

1590/BY

TY-TB-

CT

ISO 

13485:2016

25

test/hộp
      200    22.869           4.573.800 

      175.429.800 

Bằng chữ: Một trăm bảy lăm triệu, bốn trăm hai chín nghìn, tám trăm đồng.

* Giá hàng hoá bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có), phí vận chuyển đến tận khoa Dược- Trung tâm Y tế huyện Phù Cát.

Danh mục gồm 03 mặt hàng

3



Phụ lục 9

ST

T

Mã 

phần 

(lô)

Tên hàng hoá 
Tên 

thương mại

Đơn 

vị 

tính

Nhà sản xuất - 

Nước sản xuất

Hãng chủ 

sở hữu (nếu 

có)

Yêu cầu kỹ thuật, đóng gói 
Số lưu 

hành/GPNK

Tiêu 

chuẩn 

của nhà 

sản xuất

Quy 

cách 

đóng gói

 Số 

lượng 

Đơn giá có 

VAT 

(VND)

Thành tiền 

(VND)

1
PP24003

58787

Sinh phẩm 

dùng xác định 

kháng nguyên 

D hệ Rh

Anti - D 

(IgM+IgG)
Lọ

Egyptian 

Company for 

Biotechnology 

(S.A.E) - 

Spectrum 

Diagnostics; Ai 

Cập

Egyptian 

Company for 

Biotechnolog

y (S.A.E) - 

Spectrum 

Diagnostics

Lọ 10ml.

Hỗn hợp kháng thể đơn dòng Anti D 

IgM và IgG. Sản phẩm đạt tiêu 

chuẩn ISO

- Số lưu 

hành: SPCĐ-

TTB-753-19

- Tiêu chuẩn 

ISO 13485

ISO 

13485:201

6

Lọ/ 10 ml           4       135.450                541.800 

2
PP24003

58802

Test xét 

nghiệm nhanh 

chẩn đoán 

viêm gan C

HCV 

Hepatitis 

C Virus 

Rapid Test 

Device 

(Serum/Pla

sma)

Test

Abon 

Biopharm 

(Hangzhou) 

Co., Ltd.; 

Trung Quốc

Abon 

Biopharm 

(Hangzhou) 

Co., Ltd. 

- Định tính phát hiện các kháng thể 

kháng HCV trong huyết thanh hoặc 

huyết tương người. Có dung dịch 

đệm đi kèm

- Độ nhạy tương đối: 100%

- Độ đặc hiệu tương đối: 99.78%

- Độ chính xác tương đối: 99.85%

- Dạng khay

- Đạt chứng nhận ISO.

- Số lưu 

hành: 

2300561/ĐK

LH/BYT-

HTTB

- Tiêu chuẩn 

ISO 13485

ISO 

13485, 

EN ISO 

13485 

40 Test/ 

Hộp
   1.600           8.400           13.440.000 

          13.981.800 

Bằng chữ: Mười ba triệu, chín trăm tám mốt nghìn, tám trăm đồng.

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm vật tư y tế, công 

cụ, dụng cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 2025-

2026

* Giá hàng hoá bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có), phí vận chuyển đến tận khoa Dược- Trung tâm Y tế huyện Phù Cát.

Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tường Khuê

Địa chỉ: 33 Lê Lai, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng- Điện thoại: 0236.3538666 - Fax: 0236.3895.760- Email: admintkjsc@naviva.com.vn

Tổng cộng có 02 mặt hàng

(Kèm theo  Quyết định số  18/QĐ-TTYT ngày 20/01/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)
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